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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
Trình bày các phương pháp trải vải?
		
	2,0

	
	a
	- Dựa vào đặc tính của từng loại vải mà ta áp dụng 1 trong những phương pháp sau:
Trải vải Ziczăc: 
			- Phương pháp này các lớp vải được xếp chồng lên nhau phải úp phải, trái úp trái, hoa văn mỗi lớp ngược nhau.
Ưu điểm: 
- Thích hợp vải trơn, vải hoa văn tự do, vải có hai mặt phải trái giống nhau
  - Tận dụng được công suất của vải
Nhược điểm: 
- Không thích hợp vải nhung hay vải có hoa văn một chiều
- Tiêu hao cho vải lớn
	
0.5







0.5


	
	b
	Trải vải cắt đầu bàn có chiều:
			- Các lớp vải được xếp chồng lên nhau, mặt phải và mặt trái các lớp vải chập vào nhau và có cùng 1 chiều hoa văn nhất định. Mỗi lớp vải trải xong được cắt đầu bàn.
Ưu điểm: 
- Thích hợp với mọi loại vải có một chiều
- Tiêu hao cho vải là ít
Nhược điểm: lớp vải được cắt xong phải cắt đầu bàn, không tận dụng được công suất trải vải
	0.5

	
	c
	 Trải vải cắt đầu bàn không chiều:
			- Mỗi lớp vải trải xong được cắt đầu bàn, nhưng hoa văn không theo 1 chiều nhất định. Các lớp vải được xếp chồng lên nhau từng cặp phải úp phải, trái úp trái.
Ưu nhược điểm của phương pháp này là tổng hợp ưu nhược điểm của hai phương pháp trên

	0.5






	2
	
	Trình bày khái niệm, nguyên tắc, những cơ sở thiết kế mẫu?
	2,0

	
	a.
	Khái niệm: - Dựa vào mẫu chuẩn và tài liệu kỹ thuật ta thiết kế ra các chi tiết kết cấu ra sản phẩm. Sau khi lắp ráp các chi tiết lại sẽ tạo nên một sản phẩm có hình dáng giống như mẫu chuẩn và thông số kích thước chính xác theo tài liệu kỹ thuật.
	0,5





	
	b.
	 Nguyên tắc thiết kế mẫu:
  		- Mẫu thiết kế phải đảm bảo đúng thông số kích thước.
  		- Mẫu thiết kế các chi tiết lắp ráp phải ăn khớp với nhau.
  		- Mẫu thiết kế phải phù hợp với tính chất nguyên liệu.
  		- Mẫu thiết kế phải phù hợp với sản xuất công nghiệp.

	0,5

	
	c.
	Những cơ sở để thiết kế mẫu:
Thông thường khi thiết kế mẫu ta dựa vào tài liệu kỹ thuật là chính. Tài liệu kỹ thuật và mẫu chuẩn bổ sung cho nhau, đồng thời kết hơp với kinh nghiệm chuyên môn. Như vậy việc thực hiện thiết kế mẫu dựa trên những cơ sở sau :
+ Dựa vào tài liệu kỹ thuật làm cơ sở pháp lý để xác định thông số kích thước, cách sử dụng nguyên phụ liệu, yêu cầu kỹ thuật.
+ Dựa vào mẫu chuẩn để xác định quy cách lắp ráp, quy trình công nghệ, cách sử dụng thiết bị, cách phối màu và can chắp nguyên phụ liệu.
+ Dựa vào kinh nghiệm chuyên môn để phân tích, tổng hợp các dữ liệu sẵn có, vẽ các chi tiết kết cấu nên sản phẩm.
	0,5





0,5

	3
	
	Trình bày khái niệm, cơ sở, mục đích của việc ghép tỉ lệ cỡ vóc?
 
	1,5

	
	
	Khái niệm:
	Dựa vào kế hoạch sản lượng và tỷ lệ cỡ vóc của khách hàng đặt hàng ta tính toán số sơ đồ cần phải trả bao nhiêu lớp vải… Công việc này gọi là ghép tỉ lệ cỡ vóc.

	0,5

	
	
	Cơ sở để ghép tỉ lệ cỡ vóc:
	Dựa vào mặt bằng phân xưởng (chiều dài bàn cắt). Xác định tỉ lệ giữa các cỡ vóc khác nhau để đúng định mức và rút định mức.

	0,5


	
	
	Mục đích của việc ghép tỉ lệ cỡ vóc:
	- Tiết kiệm thời gian.
	- Tiết kiệm sơ đồ.
	- Tiết kiệm nguyên phụ liệu.

	0,5  



	4
	
	Trình bày khái niệm, nguyên tắc chung,  dụng cụ thiết bị giác sơ đồ?

	1.5

	
	a.
	Khái niệm:
		- Dùng các chi tiết mẫu cứng tượng trưng cho các chi tiết của sản phẩm sắp xếp và kẻ mẫu lên một tờ giấy mỏng (có quy định về chiều rộng và chiều dài) tượng trưng cho vải để cắt nhằm mục đích tiết kiệm được nguyên phụ liệu.

	0.5


	
	b.
	Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ:
      - Khổ sơ đồ phải nhỏ hơn khổ vải.
      - Sơ đồ phải đủ chi tiết, không có khoảng trống bất hợp lý.
      - Các chi tiết phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật (không lẹm hụt, không đổi chiều, không lệch canh sợi).
      - Trên sơ đồ phải ghi kí hiệu đấy đủ.
      - Tuyệt đối trung thành với mẫu cứng không sửa gọt mẫu.
 
	0.5



	
	c.
	Dụng cụ thiết bị giác sơ đồ:
            + Mặt bằng cần thiết để giác mẫu.
				+ Một thước ê ke lớn.
				+ Một thước kẻ dài 1 mét.
				+ Một thước mét.
				+ Một kéo cắt giấy.
				+ Bút chì, tẩy.

	
0.5

	5
	
	Ghép tỉ lệ cỡ vóc mã hàng bảng áo Jacket theo bảng tỉ lệ cỡ vóc sau (giác theo phương pháp trừ lùi và  tối đa 2 sản phẩm/sơ đồ): 

	
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	

	I
	193
	289
	289
	146
	48
	965

	II
	177
	265
	265
	134
	46
	887

	
	370
	554
	554
	280
	94
	1852






	3.0

	
	
	1, Màu 1: 
Sơ đồ 1:  M+L      =    578 sp
Sơ đồ 2 : S+XL     =   292 sp                                     
Sơ đồ 3:  S+XXL  =   96 sp (dư 1 sp size S)              
                              =   966 sp                                                          

2, Màu II: 
Sơ đồ 1:    M+L        =    530 sp
Sơ đồ 2 :   S+XL      =    268sp                                  
Sơ đồ 3:    S+XXL   =   92 sp (dư 3 sp size S)           
                                 =   890 sp                                                        
3, Kết luận: 
Mã hàng áo Jacket với yêu cầu sản lượng 1852 sp.Ta đã ghép giác được 6 sơ đồ với tổng sản lượng sau khi ghép là: 1856 sp.

     4,  Số sản phẩm dư sau khi ghép cụ thể là: 
                              - Dư 1 sp size S màu I.
                         - Dư 3 sp size S màu II.                                           
	0.5
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